
Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương mại/ tên 

thường dùng/ tên 

Tiếng Anh (nếu có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
 Số lượng

 Đơn giá 

(VNĐ) 
 Thành tiền (VNĐ) 

1 PP2400132643 Khí Argon y tế Khí Argon Khí, 1800PSI. Chai 6m
3 Chai  Thanhgas  Việt Nam              5               175.000                    875.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 875.000                   

PHỤ LỤC 1.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO
Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu 

khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT S.N.C

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa

Tên thương mại/ tên thường 

dùng/ tên Tiếng Anh (nếu 

có)

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất
 Số lượng  Đơn giá (VNĐ)  Thành tiền (VNĐ) 

1 PP2400131788 Cồn  tuyệt đối

Cồn tuyệt đối sạch 99,5%

(Ethanol)

(Cemaco)

Ethanol ≥ 99.5 %. 

Chai 1 lít
Chai Cemaco Việt Nam 170                52.800 8.976.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 8.976.000                    

PHỤ LỤC 2.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO
Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu 

khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG VIỆT

STT Mã phần (lô)
Tên hàng 

hóa

Tên thương mại/ 

tên thường dùng/ 

tên Tiếng Anh 

(nếu có)

 Đặc tính kỹ 

thuật
ĐVT Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất
 Số lượng

 Đơn giá 

(VNĐ) 
 Thành tiền (VNĐ) 

1  PP2400131785  Cồn 70°  Cồn 70°  70 độ, dạng lỏng.   Lít  Công ty TNHH Khả Doanh  Việt Nam           16.686            24.000                   400.464.000 

2  PP2400131786  Cồn 90°  Cồn 90°  90 độ, dạng lỏng.   Lit  Công ty TNHH Khả Doanh  Việt Nam                720            29.900                     21.528.000 

3  PP2400131787  Cồn 96°  Cồn 96°  96 độ, dạng lỏng.   Lít  Công ty TNHH Khả Doanh  Việt Nam             7.580            32.000                   242.560.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 400.464.000                

PHỤ LỤC 3.1: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO
Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu 

khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế
(Kèm theo Quyết định số  248/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)
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